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ĐIỂM TIN
Nông dân Thái Lan biểu
tình phản đối giá gạo giảm,
yêu cầu tăng giá lên 10.000
Baht/tấn (297,6 USD/tấn);

Trong tháng 1/2025, tổng
kim ngạch xuất khẩu lúa
gạo của Campuchia ước đạt
187 triệu USD;

Hiệp hội các nhà xuất
khẩu gạo (REA) của Ấn Độ  
đã yêu cầu dỡ bỏ lệnh cấm
xuất khẩu gạo 100% tấm do
tồn kho lúa gạo đạt mức kỷ
lục 67,6 triệu tấn, gấp gần 9
lần mục tiêu;

Bangladesh ký kết thỏa
thuận nhập khẩu 100.000
tấn gạo 15% tấm của Việt
Nam với giá 389 USD/tấn
trong bối cảnh lượng dự trữ
gạo nội địa ở mức thấp;

Giá gạo tại Nhật Bản tăng
69% trong tháng 1/2025, đạt
mức cao kỷ lục trong tháng
thứ năm liên tiếp.

THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Trong tuần từ 17/02/2025-21/02/2025, giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam có
sự thay đổi so với tuần trước.

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 418 USD/tấn, tăng 2 USD/tấn so với tuần trước. Giá gạo
biến động không nhiều do điều kiện tỷ giá hối đoái và áp lực nguồn cung từ Việt Nam
cũng như lượng xuất khẩu của Ấn Độ.
Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt 421 USD/tấn, không đổi so với tuần trước, do giá cả cạnh
tranh của vụ mùa mới tại Việt Nam.
Giá gạo 5% tấm của Việt Nam đạt 385 USD/tấn, giảm 12 USD/tấn so với tuần trước.
Nguyên nhân đến từ vụ thu hoạch ở Đồng bằng sông Cửu Long sắp bắt đầu và nguồn
cung từ Ấn Độ đang dồi dào. [1]

Diễn biến giá gạo 5% tấm của Thái Lan, Ấn Độ và Việt Nam

Thái Lan
Ngày 19/02/2025, nông dân từ nhiều tỉnh
thành tại Thái Lan, bao gồm Sukhothai,
Phitsanulok và Suphan Buri, đã tập trung
tại Tòa nhà Chính phủ ở Bangkok để yêu
cầu chính phủ hỗ trợ giá trong bối cảnh
giá gạo đang giảm mạnh. Họ yêu cầu tăng
giá gạo từ 6.000 Baht/tấn (178,6 USD/tấn)
lên 10.000 Baht/tấn (297,61 USD/tấn).
Nhóm nông dân mong muốn được gặp
Thủ tướng, Bộ trưởng Nông nghiệp hoặc
Bộ trưởng Thương mại để thảo luận về các
biện pháp đối phó với sự sụt giảm giá gạo.
Thứ trưởng Bộ Thương mại Suchart
Chomklin đã gặp các nông dân ngay sau
buổi trưa ngày 19/02/2025 để trao đổi về
vấn đề trên.

Hiện tại, giá gạo ở Thái Lan đang thấp hơn
so với mức 10.000–11.000 Baht/tấn
(297,61–327,4 USD/tấn) của năm ngoái,
gây thiệt hại nặng nề cho nông dân, đặc
biệt là những người ở miền Trung đang
thu hoạch lúa vụ trái mùa. Bộ trưởng
Thương mại, Pichai Naripthaphan, cho biết
nguyên nhân chính dẫn đến giá gạo giảm
là do các yếu tố bên ngoài, đặc biệt là việc
Ấn Độ nối lại xuất khẩu gạo và nhu cầu suy
giảm từ Indonesia và Philippines.

Mới đây, Hiệp hội Nông dân Thái Lan đã
gửi thư kêu gọi Thủ tướng, Bộ trưởng
Nông nghiệp và Bộ trưởng Thương mại
tiến hành hỗ trợ nông dân thông qua các
biện pháp, bao gồm việc trợ cấp 3.125
Baht/ha (93 USD/ha) đối với nông dân chịu
ảnh hưởng từ giá gạo thấp. Hiệp hội nhấn
mạnh cần có các khoản hỗ trợ trực tiếp
cho nông dân để tránh sự tham gia của
các bên trung gian và giảm nguy cơ tham
nhũng. [2]
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Campuchia 
Theo Liên đoàn Lúa gạo Campuchia, trong
tháng 1/2025, tổng kim ngạch xuất khẩu
lúa gạo của Campuchia ước đạt 187 triệu
USD, trong đó 59.086 tấn gạo được xuất
khẩu với giá trị 48 triệu USD. Về thị trường
xuất khẩu gạo, nước này đã xuất khẩu
36.714 tấn gạo sang thị trường EU, đạt
29,79 triệu USD; 3.772 tấn sang Trung
Quốc, đạt 2,56 triệu USD; 9.413 tấn sang
bốn quốc gia ASEAN, đạt 7,31 triệu USD;
và 9.187 tấn sang các thị trường khác, đạt
8,37 triệu USD. Gạo Campuchia được xuất
khẩu đến 45 thị trường trên thế giới, bao
gồm các loại gạo thơm, gạo hữu cơ, gạo
trắng, gạo đồ và gạo Japonica. Trong tháng
1/2025, Campuchia cũng đã xuất khẩu
619.489 tấn lúa với trị giá 139 triệu USD. 

Với mục tiêu xuất khẩu ít nhất một triệu
tấn gạo vào năm 2025, Liên đoàn Lúa gạo
Campuchia bày tỏ sự lạc quan về việc tăng
trưởng xuất khẩu trong năm nay. Năm
2024, Campuchia đã xuất khẩu tổng cộng
651.522 tấn gạo, mang về doanh thu 491
triệu USD. [3]

24/02/2025 |Báo cáo số 07/2025 BÁO CÁO TUẦN

Hệ thống thông tin thị trường cho 
một số ngành hàng nông sản chiến lược - gạo, cà phê và rau quả 

Ấn Độ
Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo (REA) của
Ấn Độ đã yêu cầu Bộ Thương mại và Công
nghiệp dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu gạo
100% tấm. Chính phủ Ấn Độ đã cấm xuất
khẩu gạo 100% tấm từ tháng 9 năm 2022
và áp đặt các hạn chế đối với các loại gạo
khác trong năm 2023 do lo ngại về sản
lượng sụt giảm sau một vụ mùa kém vì
lượng mưa thấp. Tuy nhiên, nguồn cung
hiện đã được cải thiện sau khi nước này
thu hoạch lúa gạo với sản lượng kỷ lục,
giúp New Delhi dỡ bỏ hạn chế xuất khẩu
đối với các loại gạo trừ gạo 100% tấm.

Theo dữ liệu từ Cơ quan Lương thực Ấn
Độ (FCI), dự trữ lúa gạo của chính phủ tính
đến ngày 1/2/2025 là 67,6 triệu tấn, gấp
gần chín lần so với mục tiêu đặt ra ở mức
7,6 triệu tấn. Việc xuất khẩu gạo 100% tấm
có thể giúp giảm bớt lượng tồn kho ở nước
này, đồng thời cung cấp gạo với giá thấp
hơn cho các quốc gia nghèo ở Châu Phi và
hỗ trợ các nhà sản xuất thức ăn chăn nuôi,
sản xuất ethanol ở Châu Á. [4]
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Trong tuần từ 17/02/2025-21/02/2025, giá lúa khô
Jasmine giảm so với tuần trước, trong khi giá lúa khô
IR50404  và OM6976 tăng so với tuần trước.

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt mức 8.150 VNĐ/kg, giảm 100 VNĐ/kg
so với tuần trước
Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 6.720 VNĐ/kg, tăng 40 VNĐ/kg so với
tuần trước.
Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh
ĐBSCL đạt 7325 VNĐ/kg, tăng 75 VNĐ/kg so với
tuần trước. [1]

Diễn biến giá gạo trong nước

ĐIỂM TIN
Việt Nam được dự báo sẽ
xuất khẩu hơn 7,5 triệu
tấn gạo trong năm 2025,
chủ yếu từ Đồng bằng sông
Cửu Long;

Giá gạo tại thị trường nội
địa Việt Nam chỉ giảm nhẹ
khoảng 1.000 VNĐ/kg dù
giá gạo xuất khẩu đã giảm
mạnh;

Bắc Giang đặt mục tiêu
nhân rộng mô hình canh tác
lúa thân thiện với môi
trường, với diện tích đạt
3.000 ha vào năm 2030;

Hà Nội đối mặt nguy cơ
thiếu nước tưới cho lúa
xuân. Ngành nông nghiệp
đã đưa ra các giải pháp cho
hơn 90% diện tích lúa;

Tiền Giang đang triển khai
mô hình sản xuất lúa hàng
hóa bền vững, với gần
41.000 ha lúa trong vụ Đông
- Xuân 2024/2025.

THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC

Nguồn: AGROINFO tổng hợp



Dự báo sản lượng xuất khẩu
Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn
(NN&PTNT) dự báo năm 2025 sẽ có hơn
7,5 triệu tấn gạo hàng hóa phục vụ xuất
khẩu, chủ yếu từ các tỉnh Đồng bằng sông
Cửu Long (ĐBSCL), trong khi các vùng khác
sẽ cung cấp gạo cho tiêu thụ nội địa. Diện
tích sản xuất lúa tại ĐBSCL trong năm
2025 ước đạt 3,778 triệu ha, với năng suất
bình quân đạt 63,4 tạ/ha, sản lượng gạo
đạt 23,965 triệu tấn. Trong đó, khoảng 8,9
triệu tấn gạo sẽ phục vụ tiêu thụ nội địa,
giống và thức ăn chăn nuôi. Lúa hàng hóa
ước đạt 15,085 triệu tấn, tương đương với
7,542 triệu tấn gạo phục vụ xuất khẩu.

Gạo chất lượng cao và gạo thơm ước đạt
5,657 triệu tấn, chiếm 75% tổng sản lượng
xuất khẩu, trong khi gạo nếp đạt khoảng
754.000 tấn (chiếm 10%) và gạo chất lượng
trung bình đạt 1,131 triệu tấn (chiếm 15%).
Bộ NN&PTNT cũng dự kiến xuất khẩu
trong nửa đầu năm 2025 đạt 4,53 triệu
tấn, và 3 triệu tấn còn lại sẽ được xuất
khẩu trong nửa cuối năm. Để ứng phó với
diễn biến thị trường, Bộ NN&PTNT đề xuất
Bộ Công Thương thúc đẩy xuất khẩu trong
các tháng thu hoạch cao như tháng 2, 3, 4,
7, 8 và 9. [2]
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Lý giải cho sự chậm giảm giá này, anh Ngô
Văn Soạn - một tiểu thương ở Hoàng Mai,
Hà Nội cho biết giá gạo nội địa luôn có độ
trễ so với giá xuất khẩu. Hơn nữa, chi phí
sản xuất, vận chuyển, và kho bãi đều tăng,
khiến giá gạo khó giảm nhanh như mong
đợi. Các cửa hàng cũng phải tính toán giá
bán dựa trên chi phí lúa mua vào từ
những tháng trước, khi giá lúa cao hơn,
đồng thời chi phí lưu kho và hao hụt trong
quá trình bảo quản cũng tác động đến giá
cuối cùng. [3]

Bắc Giang
Hội Nông dân tỉnh Bắc Giang đang thực
hiện Đề án “Tuyên truyền vận động nông
dân áp dụng canh tác lúa thân thiện với
môi trường giai đoạn 2025-2030” với tổng
kinh phí 47,5 tỷ VNĐ. Mục tiêu của đề án là
xây dựng mô hình canh tác trên 500 ha
mỗi năm, đạt tổng diện tích 3.000 ha vào
năm 2030. Đề án cũng hướng đến việc thu
gom và xử lý rơm rạ, sản xuất lúa gạo thân
thiện với môi trường. 

Các mô hình canh tác này đã giúp tăng
năng suất lúa từ 20-30% so với ruộng đối
chứng, giảm chi phí canh tác và thuốc bảo
vệ thực vật. Hội Nông dân tỉnh đang tích
cực phối hợp với các cơ quan chức năng
để thúc đẩy sản xuất lúa gạo thân thiện
với môi trường, hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm
qua các hội chợ và triển lãm, đồng thời đẩy
mạnh chuyển đổi số và ứng dụng khoa
học công nghệ trong sản  xuất. [4]

Giá gạo nội địa ở mức cao
Giá gạo tại thị trường nội địa Việt Nam chỉ
giảm nhẹ khoảng 1.000 VNĐ/kg dù giá gạo
xuất khẩu đã giảm mạnh. Mặc dù giá lúa
tại ruộng giảm từ gần 9.000 VNĐ/kg xuống
còn 5.371 VNĐ/kg, tại các chợ trên địa bàn
Hà Nội, các loại gạo như Bắc Hương, tám
Hải Hậu, tám Điện Biên, và Thái đỏ vẫn giữ
mức giá từ 19.000 đến 20.000 VNĐ/kg,
trong khi một số loại gạo đặc sản như
Séng Cù và ST hữu cơ vẫn giữ giá lần lượt
là 23.000 VNĐ/kg và 38.000 VNĐ/kg. 



Tiền Giang
Tính đến ngày 14/02/2025, Tiền Giang đã
thu hoạch gần 10.000 ha lúa vụ Đông -
Xuân, đạt năng suất bình quân 63 tạ/ha,
sản lượng trên 63.000 tấn lúa hàng hóa.
Trong vụ này, toàn tỉnh đã xuống giống
gần 41.000 ha, dự báo sản lượng cả vụ đạt
hơn 285.000 tấn. Các hợp tác xã nông
nghiệp trong tỉnh chủ động liên kết với
doanh nghiệp để xây dựng các cánh đồng
lớn quy mô từ 2.500-3.000 ha, giúp nông
dân được bao tiêu đầu ra với giá ổn định,
cao hơn thị trường từ 300-500 VNĐ/kg. 

Các mô hình liên kết này đã mang lại hiệu
quả bền vững, giúp nông dân an tâm thâm
canh và đạt năng suất cao. Dù giá lúa có
giảm so với năm trước, Tiền Giang vẫn tập
trung vào ứng dụng khoa học công nghệ
và thâm canh lúa chất lượng cao, với các
giống chịu hạn và mặn tốt như VD-20, OM-
6976. Các địa phương cũng đã thực hiện
nạo vét và cải tạo thủy lợi để hỗ trợ sản
xuất. [6]
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Hà Nội
Sau đợt điều tiết nước hồ thủy điện, mực
nước các sông ở Hà Nội xuống thấp và
lượng mưa tiếp tục thiếu hụt, làm gia tăng
nguy cơ thiếu nước gieo cấy và tưới dưỡng
lúa xuân. Ngành Nông nghiệp Hà Nội đã
triển khai nhiều giải pháp để bảo đảm đủ
nước cho sản xuất, bao gồm tu sửa hệ
thống lấy nước và lắp đặt các trạm bơm dã
chiến. 

Đến 14/02/2025, các đơn vị thủy lợi đã cấp
đủ nước cho hơn 90% diện tích gieo cấy
lúa xuân, với một số huyện như Chương
Mỹ, Sóc Sơn đã hoàn thành việc lấy nước
cho diện tích lớn. Tuy nhiên, Hà Nội vẫn
đối mặt với nguy cơ thiếu nước tưới dưỡng
nếu không có mưa lớn từ tháng 3 đến
tháng 5. Các đơn vị thủy lợi đã được yêu
cầu tăng cường vận hành các trạm bơm dã
chiến và khuyến cáo nông dân đẩy nhanh
tiến độ gieo cấy để bảo đảm năng suất lúa
xuân. [5]
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